
Trường THPT Ngô Quyền

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 12A15 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12 11B13 11B14 11B15 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 10C11 10C12 10C13 10C14 10C15 10AN1 10GD1 10GD2 10GD3 10GD4 10CN1 10MT1 10MT2 10TIN1 10TIN2 10TIN3 10TIN4 10TIN5 10TIN6 10TIN7

Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Bằng-T Chuyên-H Anh-T Phương-T Tri-H Tuyết-Si Hữu-T Minh-A Đ.Hương-L P.Hương-V Hằng-D Vân-CD Hoa-T Thanh-V Huyền T.Nga-T Trung-H Trung-T Nhật-H Trang-T Mỹ-H B.Thuỷ-A Ân-L Anh-L Nam-L Anh-A T.Hương-V Hiền-V Đông-V Vân-S Nga-T Chi-H Quyền-Ti Phả-L Loan-Si Thương-H Hà-T Nguyên-T Hoài-D Nhung-V V.Hương-L Xuân-A L.Thủy-A Hà-S Quỳnh-v

Toán Hoá học Lịch sử Ngữ văn Toán Hoá học Toán Thiết kế CN Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh GDKTPL Toán Địa lý Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Lịch sử Hoá học Sinh vật Giáo dục TC Tiếng Anh Giáo dục TC Vật lý Mỹ thuật Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Toán Toán Sinh vật Hoá học Tin học Giáo dục TC Tiếng Anh Toán Vật lý Hoá học Ngữ văn Toán Giáo dục TC Địa lý Toán Ngữ văn

Bằng-T Chuyên-H Hà-S Thanh-V Trung-T Tri-H Hữu-T Lành-C Vân-S P.Hương-V Minh-A Vân-CD Hoa-T Hằng-D Huyền Ân-L T.Hương-V Hằng-S Nhật-H Tuyết-Si Hải-TD B.Thuỷ-A Dũng-T.D Anh-L Nguyên-M Đông-V Nhung-T Hiền-V Anh-T T.Nga-T Nga-T Loan-Si Mỹ-H Quyền-Ti Hiến-TD Linh-A Hà-T Phả-L Thương-H Nhung-V Phương-T Dũng-TD Hoài-D Dương-T Quỳnh-v

Tin học Hoá học Thiết kế CN Thiết kế CN Vật lý Sinh vật Vật lý Lịch sử Mỹ thuật Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Địa lý Ngữ văn Toán Toán Hoá học Vật lý Sinh vật Hoá học Giáo dục TC Tiếng Anh Vật lý Toán Giáo dục TC Mỹ thuật Ngữ văn Toán Ngữ văn Âm nhạc Giáo dục TC Hoá học Hoá học Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh Toán Lịch sử Lịch sử Vật lý Tiếng Anh Toán Địa lý Toán

Quyền-Ti Chuyên-H Hằng-CN Lành-C Đ.Hương-L Tuyết-Si Phả-L Vân-S Hiền-MT Huyền Minh-A Trung-T Hằng-D Thanh-V Hoa-T T.Nga-T Trung-H Nam-L Loan-Si Thương-H Hải-TD B.Thuỷ-A Ân-L Nhung-T Dũng-T.D Nguyên-M T.Hương-V Trang-T Đông-V Tám-N Hiến-TD Chi-H Mỹ-H Linh-A L.Thủy-A Tuyết-Ti Đào-A Nguyên-T Hà-S Hằng-S V.Hương-L Xuân-A Hà-T Hoài-D Nga-T

Sinh vật Ngữ văn Toán Ngữ văn Tiếng Anh Hoá học Mỹ thuật Tin học Toán Giáo dục TC GDKTPL Toán Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Tin học Ngữ văn Vật lý Sinh vật Tin học Vật lý Thiết kế CN Toán Toán Mỹ thuật Vật lý Âm nhạc Lịch sử Ngữ văn Toán Tiếng Anh Giáo dục TC Lịch sử Hoá học Hoá học Ngữ văn Toán Toán Địa lý Giáo dục TC Toán Ngữ văn Tiếng Anh Hoá học Tiếng Anh

Tuyết-Si P.Hương-V Anh-T Thanh-V B.Thuỷ-A Tri-H Hiền-MT Tuyết-Ti Trang-T Hải-TD Vân-CD Trung-T Quỳnh-v Hằng-D M.Hương-V Vũ-Ti T.Hương-V Nam-L Loan-Si Quỳnh-Ti Ân-L Lành-C Bằng-T Nhung-T Nguyên-M Anh-L Tám-N Vân-S Đông-V T.Nga-T Đào-A Hiến-TD Hằng-S Mỹ-H Chi-H Hiền-V Hà-T Nguyên-T Hoài-D Dũng-TD Phương-T Nhung-V L.Thủy-A Nhật-H Xuân-A

Hoá học Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Mỹ thuật Lịch sử Thiết kế CN GDKTPL Địa lý Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Lịch sử Ngữ văn Hoá học Tin học Vật lý Mỹ thuật Toán Tin học Ngữ văn Vật lý Toán Toán Toán Âm nhạc Hoá học Sinh vật Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Hoá học Hoá học Hoá học Ngữ văn Địa lý Toán Toán Lịch sử Ngữ văn

Chuyên-H P.Hương-V Minh-A V.Hương-L B.Thuỷ-A Phả-L Huyền Hiền-MT Vân-S Lành-C Vân-CD Hằng-D Hoa-T Thanh-V M.Hương-V T.Nga-T Hằng-S T.Hương-V Nhật-H Quỳnh-Ti Ân-L Nguyên-M Bằng-T Vũ-Ti Đông-V Anh-L Nhung-T Trang-T Anh-T Tám-N Mỹ-H Loan-Si Đào-A Linh-A L.Thủy-A Nguyên-T Tri-H Chi-H Thương-H Nhung-V Hoài-D Phương-T Hà-T Hà-S Quỳnh-v

Sinh vật Hoá học Giáo dục ĐP Toán Hoá học Toán Lịch sử Giáo dục ĐP Mỹ thuật Quốc phòng Toán Tin học Ngữ văn Tiếng Anh Giáo dục TC Hoá học Tiếng Anh Toán Giáo dục ĐP Hoá học Hoá học TN HN Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Giáo dục TC C.Nghệ TT GDKTPL Giáo dục TC Ngữ văn Tiếng Anh Tin học Toán Quốc phòng Vật lý Toán Giáo dục TC Hoá học Toán Vật lý Vật lý Ngữ văn Quốc phòng Địa lý Toán

Tuyết-Si Chuyên-H Thuỷ-V Phương-T Tri-H Khải-T Vân-S Phương-V Hiền-MT Sơn-Td Hữu-T Ngọc-Ti Quỳnh-v B.Thuỷ-A Hải-TD Trung-H L.Hương-A Trung-T Hằng-S Thương-H Mỹ-H Linh-A Thảo-A Đan-V Hạnh Oanh Hiền-Si Anh-CD Dũng-T.D Đông-V Đào-A Tuyết-Ti Hiền-T Dũng-TD Nam-L Nguyên-T Hiến-TD Chi-H Dũng-T Đ.Hương-L V.Hương-L Nhung-V Quyết-TD Hoài-D Nga-T

Giáo dục TC Toán Giáo dục ĐP Toán Tiếng Anh Tin học Mỹ thuật Giáo dục ĐP Vật lý Lịch sử Toán Tin học Ngữ văn GDKTPL Quốc phòng Sinh vật Tiếng Anh Sinh vật Giáo dục ĐP Hoá học Tiếng Anh TN HN Quốc phòng Ngữ văn Toán Toán GDKTPL C.Nghệ TT Âm nhạc Ngữ văn Tiếng Anh Toán Ngữ văn Giáo dục TC Vật lý Toán Hoá học Giáo dục TC Toán Hoá học Tiếng Anh Ngữ văn Giáo dục TC Ngữ văn Toán

Hải-TD Khải-T Thuỷ-V Phương-T B.Thuỷ-A Tuyết-Ti Hiền-MT Phương-V Đ.Hương-L Vân-S Hữu-T Ngọc-Ti Quỳnh-v Vân-CD Sơn-Td Tuyết-Si L.Hương-A Loan-Si Hằng-S Thương-H Hạnh Linh-A Quyết-TD Đan-V Trung-T Long-T Anh-CD Hiền-Si Tám-N Đông-V Đào-A Hiền-T Trâm-V Hiến-TD Nam-L Nguyên-T Tri-H Dũng-TD Dũng-T Chi-H Thảo-A Nhung-V Oanh Trang-V Nga-T

Vật lý Toán Giáo dục ĐP Giáo dục TC Tin học Hoá học Tin học Giáo dục ĐP Vật lý Mỹ thuật Âm nhạc Tiếng Anh Địa lý Quốc phòng GDKTPL Giáo dục TC Hoá học Sinh vật Giáo dục ĐP Sinh vật C.Nghệ TT TN HN Ngữ văn Mỹ thuật Vật lý Toán Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý Giáo dục TC Tiếng Anh Toán Hoá học Hoá học Hoá học TN HN Ngữ văn TN HN Ngữ văn Tiếng Anh Địa lý Giáo dục TC Quốc phòng Ngữ văn

V.Hương-L Khải-T Thuỷ-V Hải-TD Tuyết-Ti Tri-H Ngọc-Ti Phương-V Đ.Hương-L Hiền-MT Tám-N Trang-A Hằng-D Sơn-Td Vân-CD Dũng-T.D Trung-H Loan-Si Hằng-S Tuyết-Si Hiền-Si Linh-A Đan-V Nguyên-M Nam-L Long-T Vân-S B.Thuỷ-A Hạnh Tuyết-D Hiến-TD Xuân-A Hiền-T Mỹ-H Chi-H Thương-H Dũng-T Trang-V Chuyên-H Nhung-V Thảo-A Hoài-D Oanh Quyết-TD Quỳnh-v

Tiếng Anh Tin học Giáo dục ĐP Vật lý Hoá học Toán Lịch sử Giáo dục ĐP Toán Tin học Ngữ văn Âm nhạc Lịch sử Toán Toán Hoá học Sinh vật Tiếng Anh Giáo dục ĐP Quốc phòng Tiếng Anh TN HN Mỹ thuật Thiết kế CN Toán Ngữ văn C.Nghệ TT GDKTPL Giáo dục TC Địa lý Ngữ văn Giáo dục TC Vật lý Hoá học Sinh vật Hoá học TN HN Vật lý TN HN Toán Giáo dục TC Tiếng Anh Ngữ văn Giáo dục TC Địa lý

Trang-A Tuyết-Ti Thuỷ-V V.Hương-L Tri-H Khải-T Vân-S Phương-V Trang-T Ngọc-Ti Quỳnh-v Tám-N Hương-S Hữu-T Hoa-T Trung-H Tuyết-Si L.Hương-A Hằng-S Quyết-TD Hạnh Linh-A Nguyên-M Lành-C Trung-T Đông-V Hiền-Si Anh-CD Dũng-T.D Tuyết-D Trâm-V Hiến-TD Đ.Hương-L Mỹ-H Loan-Si Thương-H Dũng-T Phả-L Chuyên-H Dương-T Dũng-TD Xuân-A Hạnh-V Oanh Hoài-D

Vật lý Tiếng Anh Hoá học Lịch sử Ngữ văn Tin học Toán Mỹ thuật Tin học Toán Ngữ văn Quốc phòng GDKTPL Tiếng Anh Địa lý Quốc phòng Sinh vật Toán Giáo dục ĐP Toán Toán TN HN Mỹ thuật Tiếng Anh Thiết kế CN Ngữ văn Tiếng Anh C.Nghệ TT Lịch sử GDKTPL Tin học Ngữ văn Hoá học Ngữ văn Sinh vật Sinh vật TN HN Vật lý TN HN Quốc phòng Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Toán Địa lý

V.Hương-L Trang-A Trung-H Hương-S Phương-V Tuyết-Ti Hữu-T Hiền-MT Ngọc-Ti Hoa-T Quỳnh-v Sơn-Td Vân-CD B.Thuỷ-A Hằng-D Quyết-TD Tuyết-Si Trung-T Hằng-S Trang-T Long-T Linh-A Nguyên-M Thảo-A Lành-C Đông-V L.Hương-A Hiền-Si Vân-S Anh-CD Vũ-Ti Trang-V Mỹ-H Trâm-V Loan-Si L.Hải-Si Dũng-T Phả-L Chuyên-H Hiến-TD Nhung-V Xuân-A Hạnh-V Dương-T Hoài-D

Toán Giáo dục ĐP Vật lý Hoá học Ngữ văn Sinh vật Tin học Thiết kế CN Tiếng Anh TN HN Âm nhạc Ngữ văn Quốc phòng Ngữ văn Giáo dục TC Vật lý Giáo dục ĐP Giáo dục TC Vật lý Toán TN HN Giáo dục TC Thiết kế CN Tiếng Anh Tiếng Anh TN HN Ngữ văn TN HN C.Nghệ TT Giáo dục TC Hoá học Tin học Sinh vật TN HN Ngữ văn Hoá học Giáo dục TC Địa lý Toán Giáo dục TC Toán Vật lý Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh

Bằng-T Thuỷ-V V.Hương-L Chuyên-H Phương-V Tuyết-Si Ngọc-Ti Lành-C Huyền Hiền-Si Tám-N P.Hương-V Sơn-Td Thanh-V Hải-TD Ân-L Hằng-S Hùng-Td Nam-L Trang-T Linh-A Oanh Hằng-CN Thảo-A Hạnh Thập-H T.Hương-V Mai-A L.Hải-Si Dũng-T.D Mỹ-H Tuyết-Ti Hương-Si Trung-H Hiền-V Thương-H Hiến-TD Tuyết-D Dũng-T Dũng-TD Phương-T Anh-L Hương-S Trang-V Xuân-A

Toán Giáo dục ĐP Vật lý Hoá học Giáo dục TC Sinh vật Giáo dục ĐP Vật lý Tiếng Anh TN HN Toán Ngữ văn Giáo dục ĐP Ngữ văn Tin học Giáo dục TC Giáo dục ĐP Ngữ văn Vật lý Toán TN HN Toán Tiếng Anh Thiết kế CN Tiếng Anh TN HN Tiếng Anh TN HN Quốc phòng Âm nhạc Hoá học Tiếng Anh Tiếng Anh TN HN Tin học Lịch sử Toán Quốc phòng Hoá học Địa lý Toán Giáo dục TC Vật lý Giáo dục TC Sinh vật

Bằng-T Thuỷ-V V.Hương-L Chuyên-H Hùng-Td Tuyết-Si Phương-V Cường-L Huyền Hiền-Si Hữu-T P.Hương-V Hiền-V Thanh-V Ngọc-Ti Dũng-T.D Hằng-S T.Hương-V Nam-L Trang-T Linh-A Nhung-T Thảo-A Lành-C Hạnh Thập-H L.Hương-A Mai-A Quyết-TD Tám-N Mỹ-H Xuân-A Đào-A Trung-H Tuyết-Ti Hương-S Hà-T Hiến-TD Thương-H Tuyết-D Phương-T Dũng-TD Ân-L Oanh Hương-Si

Vật lý Giáo dục ĐP Quốc phòng Ngữ văn Thiết kế CN Ngữ văn Giáo dục ĐP Toán Giáo dục TC TN HN Toán Giáo dục TC Giáo dục ĐP Tin học Tiếng Anh Sinh vật Giáo dục ĐP Ngữ văn Quốc phòng Vật lý TN HN Toán Mỹ thuật Giáo dục TC Vật lý TN HN Âm nhạc TN HN Địa lý GDKTPL Vật lý Ngữ văn Giáo dục TC TN HN Toán Vật lý Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Hoá học Giáo dục TC Toán Ngữ văn Tiếng Anh Giáo dục TC

V.Hương-L Thuỷ-V Sơn-Td Thanh-V Hằng-CN P.Hương-V Phương-V Bằng-T Hải-TD Hiền-Si Hữu-T Hùng-Td Hiền-V Ngọc-Ti Huyền Tuyết-Si Hằng-S T.Hương-V Quyết-TD Cường-L Linh-A Nhung-T Nguyên-M Dũng-T.D Nam-L Thập-H Tám-N Mai-A Tuyết-D Anh-CD Phả-L Trang-V Hiến-TD Trung-H Dũng-T Anh-L Hà-T Cường-A L.Thủy-A Chi-H Dũng-TD Phương-T Hạnh-V Đào-A Oanh

Hoá học Giáo dục ĐP Tin học Thiết kế CN Quốc phòng Ngữ văn Giáo dục ĐP Ngữ văn Toán TN HN Tin học Âm nhạc Giáo dục ĐP Lịch sử Ngữ văn Vật lý Giáo dục ĐP Tiếng Anh Ngữ văn Giáo dục TC TN HN Mỹ thuật Thiết kế CN Vật lý Giáo dục TC TN HN Địa lý TN HN GDKTPL Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Ngữ văn TN HN Quốc phòng Giáo dục TC Ngữ văn Hoá học Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Toán Ngữ văn Tiếng Anh Giáo dục TC

Chuyên-H Thuỷ-V Tuyết-Ti Lành-C Sơn-Td P.Hương-V Phương-V Thanh-V Trang-T Hiền-Si Ngọc-Ti Tám-N Hiền-V Hương-S M.Hương-V Ân-L Hằng-S L.Hương-A Đan-V Hùng-Td Linh-A Nguyên-M Hằng-CN Anh-L Dũng-T.D Thập-H Tuyết-D Mai-A Anh-CD Hạnh Phả-L Xuân-A Trâm-V Trung-H Dũng-TD Hiến-TD Trang-V Chi-H L.Thủy-A Thảo-A V.Hương-L Phương-T Hạnh-V Đào-A Oanh

Lịch sử Tin học Ngữ văn Toán Thiết kế CN Vật lý Giáo dục ĐP Toán Tin học Vật lý Âm nhạc Địa lý Giáo dục ĐP Toán Ngữ văn Ngữ văn Giáo dục ĐP Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn TN HN Mỹ thuật Vật lý Toán Thiết kế CN TN HN Địa lý TN HN GDKTPL Quốc phòng Ngữ văn Vật lý Quốc phòng TN HN Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Tiếng Anh Quốc phòng Hoá học Tiếng Anh Quốc phòng Toán Ngữ văn Tiếng Anh

Hương-S Tuyết-Ti Thanh-V Phương-T Hằng-CN Phả-L Phương-V Bằng-T Ngọc-Ti Cường-L Tám-N Hằng-D Hiền-V Hữu-T M.Hương-V Hạnh-V Hằng-S L.Hương-A Đan-V T.Hương-V Linh-A Nguyên-M Ân-L Nhung-T Lành-C Thập-H Tuyết-D Mai-A Anh-CD Quyết-TD Trâm-V V.Hương-L Dũng-TD Trung-H L.Thủy-A Anh-L Đào-A Cường-A Hiến-TD Chi-H Thảo-A Sơn-Td Hà-T Trang-V Xuân-A

Tiếng Anh Giáo dục TC Toán Lịch sử Toán Giáo dục ĐP Tiếng Anh Tiếng Anh Thiết kế CN Toán Lịch sử Ngữ văn Giáo dục TC Giáo dục TC Âm nhạc Giáo dục ĐP Vật lý Giáo dục ĐP Tin học Vật lý C.Nghệ TT Ngữ văn TN HN Mỹ thuật TN HN Tin học Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Toán TN HN Hoá học TN HN Tin học TN HN TN HN Vật lý Địa lý Giáo dục TC Toán TN HN TN HN Toán Ngữ văn Sinh vật

Trang-A Hải-TD Anh-T Hương-S Trung-T Phương-V Huyền Minh-A Hằng-CN Hoa-T Hà-S P.Hương-V Dũng-T.D Hùng-Td Phương-N Vân-S Anh-L Hằng-S Quỳnh-Ti Cường-L Hiền-Si Đan-V Linh-A Nguyên-M Mai-A Vũ-Ti T.Hương-V Hiền-V Hạnh T.Nga-T Thương-H Chi-H Chuyên-H Quyền-Ti Trung-H Dũng-T Phả-L Tuyết-D Dũng-TD Dương-T Hiền-T Nhung-T Hà-T Trang-V Hương-Si

Giáo dục ĐP Vật lý Giáo dục TC TN HN Giáo dục TC Giáo dục ĐP Thiết kế CN Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Giáo dục ĐP Ngữ văn Tiếng Anh TN HN Âm nhạc Giáo dục ĐP Toán Giáo dục ĐP Toán Tiếng Anh Hoá học Tin học TN HN Ngữ văn TN HN Quốc phòng Ngữ văn Âm nhạc Tiếng Anh Giáo dục TC TN HN Toán TN HN Toán TN HN TN HN Vật lý Ngữ văn Giáo dục TC Toán Mỹ thuật Tin học Tin học

Thuỷ-V Cường-L Hải-TD Hiền-Si Hùng-Td Phương-V Hằng-CN Minh-A Huyền Hoa-T Hiền-V P.Hương-V Trang-A Hương-Si Phương-N Vân-S T.Nga-T Hằng-S Anh-T Anh-A Mỹ-H Quỳnh-Ti Linh-A Đan-V Mai-A Quyết-TD T.Hương-V Tám-N Hạnh Dũng-T.D Thương-H Hiền-T Chuyên-H Nga-T Trung-H Dũng-T Phả-L Trang-V Dũng-TD Dương-T Nguyên-M Quyền-Ti Vũ-Ti

Giáo dục ĐP Vật lý Giáo dục TC TN HN Lịch sử Giáo dục ĐP Vật lý Giáo dục TC Thiết kế CN Ngữ văn Giáo dục ĐP Toán Giáo dục TC TN HN Âm nhạc Giáo dục ĐP Toán Giáo dục ĐP Toán Ngữ văn Hoá học Tin học TN HN Toán TN HN Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý Âm nhạc Tiếng Anh TN HN Toán TN HN Toán TN HN TN HN Quốc phòng Ngữ văn Vật lý TN HN Mỹ thuật Tin học Tin học

Thuỷ-V Cường-L Hải-TD Hiền-Si Hương-S Phương-V Phả-L Hùng-Td Hằng-CN P.Hương-V Hiền-V Trung-T Dũng-T.D Hương-Si Phương-N Vân-S T.Nga-T Hằng-S Anh-T T.Hương-V Mỹ-H Quỳnh-Ti Linh-A Nhung-T Mai-A Anh-A L.Hương-A Tuyết-D Tám-N Hạnh Thương-H Hiền-T Chuyên-H Nga-T Trung-H Dũng-T Dũng-TD Trang-V Anh-L Hà-T Nguyên-M Quyền-Ti Vũ-Ti

Giáo dục ĐP Lịch sử Ngữ văn TN HN Toán Giáo dục ĐP Tiếng Anh Giáo dục TC Giáo dục TC Vật lý Giáo dục ĐP Tiếng Anh Toán TN HN Lịch sử Giáo dục ĐP Tiếng Anh Giáo dục ĐP Tiếng Anh Ngữ văn Mỹ thuật Vật lý TN HN Quốc phòng TN HN Thiết kế CN Âm nhạc Giáo dục TC Toán Tiếng Anh TN HN Ngữ văn TN HN Vật lý TN HN TN HN Địa lý Giáo dục TC Vật lý TN HN TN HN TN HN GDKTPL Tin học

Thuỷ-V Hương-S Thanh-V Hiền-Si Trung-T Phương-V Huyền Hùng-Td Hải-TD Cường-L Hiền-V Trang-A Hoa-T Hương-Si Hà-S Vân-S L.Hương-A Hằng-S Anh-A T.Hương-V Nguyên-M Ân-L Linh-A Quyết-TD Mai-A Hằng-CN Tám-N Dũng-T.D Anh-T Hạnh Thương-H Trang-V Chuyên-H Phả-L Trung-H Dũng-T Tuyết-D Dũng-TD Anh-L Hà-T Hiền-T Nhung-T Anh-CD Vũ-Ti

Giáo dục ĐP Ngữ văn Toán TN HN Ngữ văn Tiếng Anh Thiết kế CN Ngữ văn Quốc phòng Thiết kế CN Giáo dục ĐP Âm nhạc Âm nhạc TN HN Toán Giáo dục ĐP Ngữ văn Giáo dục ĐP Tin học Vật lý Tiếng Anh Vật lý TN HN Mỹ thuật TN HN Tiếng Anh Quốc phòng Địa lý C.Nghệ TT Toán TN HN Quốc phòng TN HN Vật lý TN HN TN HN Lịch sử Lịch sử Vật lý TN HN TN HN TN HN GDKTPL Tin học

Thuỷ-V P.Hương-V Anh-T Hiền-Si Phương-V Trang-A Hằng-CN Thanh-V Sơn-Td Lành-C Hiền-V Tám-N Phương-N Hương-Si Hoa-T Vân-S T.Hương-V Hằng-S Quỳnh-Ti Cường-L Hạnh Ân-L Linh-A Nguyên-M Mai-A Anh-A Quyết-TD Tuyết-D L.Hải-Si T.Nga-T Thương-H Dũng-TD Chuyên-H Phả-L Trung-H Dũng-T Hà-S Hương-S Anh-L Hà-T Hiền-T Nhung-T Anh-CD Vũ-Ti

Quốc phòng Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh TN HN Ngữ văn Ngữ văn Mỹ thuật Vật lý Giáo dục TC Tin học Giáo dục ĐP Âm nhạc Giáo dục TC Lịch sử Hoá học Giáo dục TC Tin học Toán Tiếng Anh Toán Thiết kế CN Toán Vật lý Vật lý Tin học TN HN Tiếng Anh Ngữ văn TN HN Vật lý TN HN Sinh vật Sinh vật Toán Tin học Ngữ văn Toán Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Vật lý Hoá học Lịch sử

Sơn-Td Trang-A Thanh-V Minh-A Hiền-Si P.Hương-V Phương-V Hiền-MT Đ.Hương-L Hải-TD Ngọc-Ti Hiền-V Phương-N Hùng-Td Hà-S Trung-H Oanh Quỳnh-Ti Anh-T Anh-A Long-T Lành-C Bằng-T Anh-L Nam-L Vũ-Ti Thập-H B.Thuỷ-A Đông-V Mai-A Phả-L Thương-H Hương-Si L.Hải-Si Dũng-T Tuyết-Ti Trang-V Nguyên-T Hạnh-V Thảo-A Nhung-V Hoài-D Ân-L Nhật-H Hương-S

Giáo dục TC Tiếng Anh Hoá học Tiếng Anh TN HN Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn Mỹ thuật Ngữ văn Giáo dục TC Giáo dục ĐP Âm nhạc Tiếng Anh TN HN Tiếng Anh Toán Vật lý Toán Giáo dục TC Toán Giáo dục TC Toán Lịch sử Quốc phòng Vật lý TN HN Âm nhạc Ngữ văn TN HN Tin học TN HN Ngữ văn Vật lý Tin học Sinh vật Ngữ văn Toán Toán Tiếng Anh Quốc phòng Lịch sử Vật lý Tiếng Anh TN HN

Hải-TD Trang-A Trung-H Minh-A Hiền-Si Hương-S Phương-V Thanh-V Hiền-MT P.Hương-V Dũng-T.D Hiền-V Phương-N B.Thuỷ-A Hương-Si Anh-A T.Nga-T Nam-L Anh-T Hùng-Td Long-T Oanh Bằng-T Hằng-S Quyết-TD Anh-L Thập-H Tám-N Đông-V Mai-A Vũ-Ti Thương-H Trâm-V Phả-L Tuyết-Ti L.Hải-Si Trang-V Nguyên-T Dũng-T Thảo-A Sơn-Td Hà-S Ân-L Đào-A Lành-C

Toán Lịch sử Hoá học Giáo dục TC TN HN Giáo dục TC Quốc phòng Tin học Ngữ văn Mỹ thuật Giáo dục TC Giáo dục ĐP Tin học Âm nhạc TN HN Ngữ văn Toán Tin học Hoá học Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Lịch sử Giáo dục TC TN HN Âm nhạc Toán TN HN Ngữ văn TN HN Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Toán Địa lý TN HN Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Vật lý Địa lý TN HN TN HN

Bằng-T Hương-S Trung-H Hải-TD Hiền-Si Hùng-Td Sơn-Td Tuyết-Ti Phương-V Hiền-MT Dũng-T.D Hiền-V Ngọc-Ti Phương-N Hương-Si Hạnh-V T.Nga-T Quỳnh-Ti Nhật-H Anh-A Ân-L B.Thuỷ-A Thảo-A Vũ-Ti Hằng-S Oanh Thập-H Tám-N Anh-T Mai-A Trâm-V Thương-H Đào-A Linh-A Hà-S Nguyên-T Tuyết-D Dũng-T L.Thủy-A Đ.Hương-L Nhung-V Anh-L Hoài-D Hiền-T Lành-C

Hoá học Giáo dục TC Tin học Toán TN HN Giáo dục TC Mỹ thuật Toán Ngữ văn Tin học Quốc phòng Giáo dục ĐP Tiếng Anh Âm nhạc TN HN Toán Tin học Hoá học Giáo dục TC Toán Mỹ thuật Vật lý Tin học Giáo dục TC Toán Tiếng Anh TN HN Quốc phòng Địa lý TN HN Toán TN HN Tin học Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Vật lý TN HN Ngữ văn Vật lý Địa lý Ngữ văn Tiếng Anh TN HN TN HN

Chuyên-H Hải-TD Tuyết-Ti Phương-T Hiền-Si Hùng-Td Hiền-MT Bằng-T Phương-V Ngọc-Ti Sơn-Td Hiền-V Trang-A Phương-N Hương-Si T.Nga-T Vũ-Ti Nhật-H Oanh Trang-T Nguyên-M Ân-L Quỳnh-Ti Dũng-T.D Trung-T Anh-A Thập-H Quyết-TD Tuyết-D Mai-A Nga-T Thương-H Quyền-Ti Trâm-V Nam-L Linh-A Phả-L Dũng-T Hạnh-V Đ.Hương-L Hoài-D Nhung-V L.Thủy-A Hiền-T Lành-C

Ngữ văn Sinh vật Toán Hoá học Tin học Lịch sử Vật lý Toán Toán Mỹ thuật Lịch sử Toán Tin học Âm nhạc TN HN Toán Hoá học Hoá học Vật lý Lịch sử Ngữ văn Quốc phòng Vật lý Tiếng Anh Tin học Mỹ thuật TN HN Tiếng Anh Âm nhạc TN HN Toán TN HN Tin học Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh TN HN Địa lý Địa lý Ngữ văn Toán Tiếng Anh TN HN TN HN

Phương-V Hiền-Si Anh-T Chuyên-H Tuyết-Ti Hương-S Phả-L Bằng-T Trang-T Hiền-MT Hà-S Trung-T Ngọc-Ti Phương-N Hương-Si T.Nga-T Trung-H Nhật-H Nam-L Hằng-S Hạnh-V Quyết-TD Ân-L Thảo-A Vũ-Ti Nguyên-M Thập-H B.Thuỷ-A Tám-N Mai-A Nga-T Thương-H Quyền-Ti Trâm-V Hiền-V Linh-A Đào-A Dũng-T Hoài-D Tuyết-D Nhung-V Phương-T L.Thủy-A Hiền-T Lành-C

Ngữ văn Toán Tiếng Anh Quốc phòng Toán Tiếng Anh Giáo dục TC Vật lý TN HN Lịch sử Ngữ văn Lịch sử Lịch sử Tin học GDKTPL Tiếng Anh Tin học Quốc phòng Ngữ văn TN HN Ngữ văn Toán Lịch sử TN HN Ngữ văn Toán Giáo dục TC Ngữ văn TN HN C.Nghệ TT Quốc phòng Toán Vật lý Toán Giáo dục TC Vật lý Âm nhạc GDKTPL Thiết kế CN Mỹ thuật Tin học Tin học

Phương-V Khải-T Minh-A Sơn-Td Trung-T Trang-A Hùng-Td Cường-L Hiền-Si Vân-S Quỳnh-v Hà-S Hương-S Ngọc-Ti Vân-CD Anh-A Vũ-Ti Quyết-TD Đan-V Thập-H Hạnh-V Nhung-T Hằng-S Linh-A Đông-V Long-T Oanh Hiền-V Mai-A L.Hải-Si Dũng-TD Hiền-T Đ.Hương-L Nga-T Hiến-TD Anh-L Tám-N Anh-CD Hằng-CN Nguyên-M Quyền-Ti Quỳnh-Ti

Ngữ văn Toán Tiếng Anh Vật lý Vật lý Tiếng Anh Giáo dục TC Lịch sử TN HN Toán Ngữ văn Lịch sử GDKTPL Toán Tin học Tin học Vật lý Toán Tiếng Anh TN HN Ngữ văn Toán Ngữ văn TN HN Ngữ văn Toán Giáo dục TC Ngữ văn TN HN C.Nghệ TT Toán Lịch sử Toán Lịch sử Toán Giáo dục TC Âm nhạc GDKTPL Thiết kế CN Mỹ thuật Tin học Tin học

Phương-V Khải-T Minh-A V.Hương-L Đ.Hương-L Trang-A Hùng-Td Vân-S Hiền-Si Hoa-T Quỳnh-v Hà-S Vân-CD Hữu-T Ngọc-Ti Vũ-Ti Anh-L Trung-T Anh-A Thập-H Hạnh-V Nhung-T Đan-V Linh-A Đông-V Long-T Oanh Hiền-V Mai-A L.Hải-Si Nga-T Hằng-S Hiền-T Hương-S Dũng-T Hiến-TD Tám-N Anh-CD Hằng-CN Nguyên-M Quyền-Ti Quỳnh-Ti

Tiếng Anh Vật lý Lịch sử Tin học Vật lý Toán Toán Quốc phòng TN HN Tiếng Anh Tiếng Anh GDKTPL Toán Lịch sử Địa lý Lịch sử Vật lý Giáo dục TC Giáo dục TC TN HN Quốc phòng Lịch sử Ngữ văn TN HN Mỹ thuật Thiết kế CN Toán Giáo dục TC TN HN Ngữ văn Sinh vật Vật lý Toán Giáo dục TC Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn GDKTPL Tin học Tin học

Trang-A Cường-L Hà-S Quyền-Ti Đ.Hương-L Khải-T Hữu-T Sơn-Td Hiền-Si Huyền Minh-A Vân-CD Hoa-T Hương-S Hằng-D Vân-S Anh-L Hùng-Td Oanh Thập-H Quyết-TD Hằng-S Đan-V Linh-A Nguyên-M Hằng-CN Nhung-T Dũng-T.D Mai-A Đông-V L.Hải-Si V.Hương-L Hiền-T Hiến-TD Dũng-T Hiền-V Dương-T Quỳnh-v Anh-CD Vũ-Ti Quỳnh-Ti

Lịch sử Quốc phòng Thiết kế CN Tin học Hoá học Toán Ngữ văn Tiếng Anh TN HN Vật lý Địa lý Giáo dục TC Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Ngữ văn Giáo dục TC Hoá học Tiếng Anh TN HN Lịch sử Ngữ văn Giáo dục TC TN HN Toán Lịch sử Toán Toán TN HN Ngữ văn Lịch sử Vật lý Giáo dục TC Sinh vật Hoá học Ngữ văn Toán Toán GDKTPL Tin học Tin học

Hương-S Sơn-Td Hằng-CN Quyền-Ti Tri-H Khải-T Phương-V Minh-A Hiền-Si Cường-L Hằng-D Hùng-Td Trang-A Hữu-T Huyền Hạnh-V Oanh Nhật-H Anh-A Thập-H Hằng-S Đan-V Dũng-T.D Linh-A Trung-T Vân-S Nhung-T Trang-T Mai-A Đông-V Hà-S V.Hương-L Hiến-TD L.Hải-Si Chi-H Hiền-V Dương-T Nga-T Anh-CD Vũ-Ti Quỳnh-Ti

Tin học Sinh vật Vật lý Tiếng Anh Lịch sử Quốc phòng Toán Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn GDKTPL Toán Tiếng Anh Quốc phòng Toán Lịch sử TN HN Toán Ngữ văn Tin học TN HN Tin học Mỹ thuật GDKTPL Toán TN HN Lịch sử Sinh vật Hoá học Vật lý Toán Ngữ văn Quốc phòng Hoá học Tiếng Anh Ngữ văn Toán Lịch sử Vật lý Hoá học Quốc phòng

Quyền-Ti Hiền-Si V.Hương-L Minh-A Hương-S Sơn-Td Hữu-T Cường-L Phương-V Huyền Hằng-D Trang-A Quỳnh-v Vân-CD Hoa-T Anh-A Quyết-TD Trung-T Hằng-S Thập-H Long-T Đan-V Quỳnh-Ti Linh-A Vũ-Ti Nguyên-M Anh-CD Trang-T Mai-A Vân-S L.Hải-Si Chi-H Đ.Hương-L Nga-T Hiền-V Dũng-TD Tri-H Cường-A Hạnh-V Dương-T Hà-S Anh-L Nhật-H Hiến-TD
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